	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1258 / GDĐT-TrH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	Về điều động giáo viên coi và chấm thi kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT 
khóa ngày 14/5/2016
	           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 5  năm 2016


	Kính gửi:
	· Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

· Hiệu trưởng các trường THPT;

· Giám đốc các Trung tâm GDTX;

· Giám đốc TT.KTTH Hướng nghiệp các quận, huyện.




Căn cứ văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.
Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Hội đồng coi và chấm thi nghề phổ thông cấp THPT  khóa thi ngày 14 tháng 5 năm 2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo điều động số lượng giáo viên làm nhiệm vụ coi và chấm thi Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT  khóa thi ngày 14 tháng 5 năm 2016 như sau: 
- Thành phần: (theo danh sách đính kèm)

- Thời gian và địa điểm: Giáo viên coi và chấm thi có mặt tại Hội đồng thi vào lúc 9giờ00 ngày 14 tháng 5 năm 2016.

Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách giáo viên coi và chấm thi gửi về Hội đồng coi và chấm thi trước ngày 09/5/2016 và thông báo đến giáo viên được cử làm công tác coi và chấm thi thời gian có mặt tại Hội đồng thi để nhận nhiệm vụ.

Mọi thắc mắc và các vấn đề liên quan đề nghị liên hệ Phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT 08.38299681) để được hướng dẫn giải quyết./.
	 Nơi nhận:
- Như trên; 

- Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu : VP, Phòng GDTrH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu


DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI THỰC HÀNH 

MÔN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

KHOÁ NGÀY 14 /5/ 2015

HỘI ĐỒNG THI THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ ĐTDĐ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Thị Tươi
	TTKTTH-HN Quận 2
	0908674500
	

	2
	Trần Cẩm Chi
	THCS Ngô Tất Tố, Quận Phú Nhuận
	0902991775
	

	3
	Võ Thị Phương Thảo
	THPT Tân Phong
	01697696985
	

	4
	Trần Thị Thúy Ái
	THPT Mạc Đĩnh Chi, Quận 6
	0987505879
	

	5
	Nguyễn Túy Quyên
	THPT Mạc Đĩnh Chi, Quận 6
	0907393296
	

	6
	Hoàng Kim Oanh
	THCS Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận
	0907171888
	GTVP – Thu bài TH

	7
	Nguyễn Thị Việt Hà
	THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp
	0906462296
	

	8
	Võ Thủy Hà
	TTKTTH-HN Quận Tân Phú
	0937885112
	

	9
	Đặng Thị Nhật Minh
	THPT Lý Tự Trọng
	0913630521
	

	10
	Trần Thị Huyền Trinh
	THCS Trần Bội Cơ, Quận 5
	0906650587
	

	11
	Phạm Thị Minh Hiền
	TTKTTH-HN Quận 10
	0903393236
	

	12
	La Thu Hồng
	THCS Hồng Bàng, Quận 5
	0902972893
	

	13
	Hà Thị Thanh Tâm 
	THCS Nguyễn Trãi, Quận Gò Vấp
	01698777889
	

	14
	Trần Thanh Hồng
	TTKTTH-HN Quận 5
	0933609606
	

	15
	Trần Thị Mỹ Giang
	THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6
	0909723210
	

	16
	Nguyễn Thụy Thúy Nga
	THPT Marie - Curie
	0985585858
	

	17
	Nguyễn Phan Thùy Trang
	THPT Marie - Curie
	0902758636
	GTVP – Thu bài TH

	18
	Phạm Thị Thu Hương
	THCS Phan Tây Hồ, Quận Gò Vấp
	0913630521
	

	19
	Lý Thị Xuân Trang
	THPT Diên Hồng
	0916250379
	

	20
	Vũ Thị Ngọc Bích
	THPT Thủ Thiêm
	0982147325
	GTVP – Thu bài TH

	21
	Nguyễn Thanh Trúc
	THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.Gò Vấp
	0943989998
	

	22
	Phạm Thị Tiên
	THCS Ngô Tất Tố, Quận Phú Nhuận
	0923079838
	

	23
	Lê Thị Bích Huyền
	THCS Ngô Tất Tố, Quận Phú Nhuận
	0938875151
	

	24
	Trương Thị Thùy Dương
	THCS Bình Đông, Quận 8
	01286048050
	

	25
	Huỳnh Thị Hòa Bình
	TTKTTH-HN Quận 2
	
	

	26
	Trần Thanh Thúy
	THCS Lạc Hồng, Quận 10
	
	

	27
	Phan Phương Hồng
	THKTTH-HN Quận 10
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	THCS Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
	
	

	29
	Phạm Thị Minh Nguyệt
	THCS Lê Anh Xuân, Quận Tân Phú
	
	

	30
	Phạm Trần Anh Thư
	THCS Đồng Khởi, Quận Tân Phú
	
	


HỘI ĐỒNG THI THPT NGUYỄN HỮU CẦU

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ ĐTDĐ
	GHI CHÚ

	1
	Đào Phương Thảo
	THPT Bà Điểm
	0982251150
	

	2
	Nguyễn Hoàng Trang
	THCS Phan Tây Hồ
	01689938872
	

	3
	Huỳnh Thị Sang
	THCS Trung Mỹ Tây 1
	01225102364
	

	4
	Nguyễn Thị Thúy 
	THKTTH-HN Huyện Hóc Môn 
	0937881770
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Nga
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0906860968
	

	6
	Hà Thị Tuyết Lan

	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	0983851167
	CSVC


GIÁM KHẢO CHẤM THI THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ ĐTDĐ
	GHI CHÚ

	1
	Đỗ Kim Trung
	THCS – THPT Nguyễn Khuyến
	0918139811
	

	2
	Tạ Thị Chung
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	0982101156
	

	3
	Hoàng Kim Oanh
	THCS Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận
	0907171888
	

	4
	Võ Thị Phương Thảo
	THPT Tân Phong
	01697696985
	

	5
	Nguyễn Phan Thùy Trang
	THPT Marie - Curie
	0902758636
	

	6
	Hà Thị Tuyết Lan

	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	0983851167
	

	7
	Vũ Thị Ngọc Bích
	THPT Thủ Thiêm
	0982147325
	


DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI THỰC HÀNH 

MÔN NHIẾP ẢNH - KHOÁ NGÀY 14/5/2015

1. HỘI ĐỒNG THI: THPT TRƯNG VƯƠNG
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Đức Trí
	THPT Trưng Vương
	Phụ trách CSVC
	0985160115

	2
	Nguyễn Thu Hiền
	Quận Phú Nhuận
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Võ Ngọc Huỳnh
	Quận Phú Nhuận
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Trần Thanh Hòa
	Quận 10
	Sao lưu chép đĩa
	


2. HỘI ĐỒNG THI: THPT ERNST THALMANN
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Trọng Bình
	THPT Thủ Thiêm
	Phụ trách CSVC
	0908410021

	2
	Huỳnh Minh Hùng
	TTKTTH-HN Quận 11 
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Hoàng Thị Tình
	TTKTTH-HN Quận 11 
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Đặng Ánh Vân
	TTKTTH-HN Quận 11 
	Sao lưu chép đĩa
	


3. HỘI ĐỒNG THI: THPT LƯƠNG THẾ VINH
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Võ Trần Hoàng Mai
	THPT Ngô Gia Tự
	Phụ trách CSVC
	0909040803

	2
	Trần Hoàng Nghi
	THPT Trưng Vương
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Nguyễn Thị Thơm
	THPT Trưng Vương
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Đoàn Thị Tuyết Nhung
	THPT Trưng Vương
	Sao lưu chép đĩa
	


4. HỘI ĐỒNG THI: THPT PHAN ĐĂNG LƯU
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Văn Liêm
	THPT Phan Đăng Lưu
	Phụ trách CSVC
	

	2
	Võ Xuân Hòa
	THCS Ngô Tất Tố
	Sao lưu chép đĩa
	0903167454

	3
	Đinh Trần Thanh Phong
	THCS Ngô Tất Tố
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Hoàng Văn Tài
	THCS Qui Đức, huyện Bình Chánh
	Sao lưu chép đĩa
	


5. HỘI ĐỒNG THI: THCS - THPT THANH BÌNH
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Huy Hùng
	THCS–THPT Thanh Bình
	Phụ trách CSVC
	0909136588

	2
	Trương Xuân Hùng
	THCS Đoàn Kết, Quận 6
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Đỗ Lê Bảo Trung
	THCS Nguyễn Văn Luông, Q.6
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Dương Minh Hảo
	THCS Nguyễn Văn Luông, Q.6
	Sao lưu chép đĩa
	


6. HỘI ĐỒNG THI: TTKTTH-HN LÊ THỊ HỒNG GẤM
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Hồ Thông Thoại
	TTKTTH-HN Lê T.H.Gấm
	Phụ trách CSVC
	0986125562

	2
	Cao Mạnh Cường
	TTKTTH-HN Lê T.H.Gấm
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Hồ Thiện Mỹ
	TTKTTH-HN Lê T.H.Gấm
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Trần Qua
	TTKTTH-HN Lê T.H.Gấm
	Sao lưu chép đĩa
	


7. HỘI ĐỒNG THI: THPT HỒNG ĐỨC
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Phạm Thanh Dũng
	THPT Trưng Vương
	Phụ trách CSVC
	0908661438

	2
	Nguyễn Trúc Thuý Quỳnh
	TTKTTH-HN Quận Tân Phú
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Hoàng Xuân Cử
	THCS Phan Bội Châu
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Nguyễn Phước Hậu
	THCS Lê Anh Xuân
	Sao lưu chép đĩa
	


8. HỘI ĐỒNG THI: THCS - THPT TRÍ ĐỨC
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Thanh Liêm
	TTKTTH-HN Quận Tân Phú
	Phụ trách CSVC
	0937742174

	2
	Đoàn Đức Vĩnh
	THCS Lê Lợi
	Sao lưu chép đĩa
	

	3
	Nguyễn Văn Ngọc Thi
	THCS Võ Thành Trang
	Sao lưu chép đĩa
	

	4
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	THCS Trần Quang Khải
	Sao lưu chép đĩa
	


DANH SÁCH GIÁM KHẢO CHẤM THỰC HÀNH

MÔN NHIẾP ẢNH – KHÓA NGÀY 14/5/2016
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐTDĐ

	1
	Nguyễn Đức Trí
	THPT Trưng Vương
	0985160115

	2
	Nguyễn Trọng Bình
	THPT Thủ Thiêm
	0908410021

	3
	Võ Trần Hoàng Mai
	THPT Ngô Gia Tự
	0909040803

	4
	Nguyễn Văn Liêm
	THPT Phan Đăng Lưu
	

	5
	Nguyễn Huy Hùng
	THCS – THPT Thanh Bình
	0909136588

	6
	Hồ Thông Thoại
	TTKTTH–HN Lê Thị Hồng Gấm
	0986125562

	7
	Phạm Thanh Dũng
	THPT Trưng Vương
	0908661438

	8
	Dương Tiến Hùng
	THPT Bình Tân
	0913854453

	9
	Nguyễn Đức Kiên
	THPT Bình Tân
	0903094688

	10
	Hoàng Anh Quốc
	THPT Ernst Thalmann
	

	11
	Ngô Thành Lộc
	THCS - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	0903677736

	12
	Lê Hoàng Hà
	THPT Trần Khai Nguyên
	

	13
	Trần Văn Quang
	THPT Đông Đô
	0938295657

	14
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	THPT Phan Châu Trinh
	0989012716

	15
	Đinh Hoàng Minh
	THPT Phú Lâm
	0933726756

	16
	Lê Hoài Trung
	TTKTTH – HN Quận Tân Phú
	0937885112

	17
	Nguyễn Thanh Liêm
	TTKTTH – HN Quận Tân Phú
	0937742174

	18
	Phú Thị Kim Thi
	THCS Chu Văn An, Quận 11
	0932345904

	19
	Nguyễn Phước Tài
	THPT Trưng Vương
	

	20
	Hồ Tấn Đạt
	THPT Bình Tân
	


	KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG 
	
	
	
	
	
	

	KHÓA NGÀY 14/5/2016
	
	
	
	
	
	

	           DANH SÁCH GIÁM KHẢO

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	GIÁM THỊ 3
	

	NGUYỄN TRÃI:
	ĐIỆN
	403
	HOÀNG ĐỨC TÂM
	HÙNG VƯƠNG
	NGUYỄN NGỌC VĂN
	

	 
	 
	 
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	TRẦN KHAI NGUYÊN
	 
	

	 
	 
	 
	BÙI HOÀNG HẢI
	NGUYỄN DU
	 
	

	 
	 
	 
	TÔ MINH HÙNG
	QUẬN 8
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	NGUYỄN HỮU THỌ
	ĐIỆN
	177
	LÊ HỒNG HẢI
	TRẦN KHAI NGUYÊN
	 NGUYỄN TIẾN THIÊN CUNG
	

	 
	 
	
	NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH
	NGÔ QUYỀN
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	TRẦN KHAI NGUYÊN
 
	ĐIỆN
	438
	LÊ THỊ THÚY
	LÊ QUÝ ĐÔN
	ĐẶNG THI CHUNG
	

	 
	 
	 
	NGÔ HOÀNG HẢI
	QUẬN 6
	 
	

	 
	 
	 
	TRỊNH THÀNH ĐỨC
	PHAN ĐĂNG LƯU
	 
	

	 
	 
	 
	LƯƠNG THÀNH PHÁT
	TRẦN HỮU TRANG
	 
	

	 
	 
	 
	NGUYỄN VĂN THIỆN
	QUẬN 11
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	MẠC ĐĨNH CHI
 
	ĐIỆN
	196
	TRẦN VĂN CẢNH
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	UNG THỊ NAM PHƯƠNG
	

	 
	 
	 
	THÁI LÊ TÙNG
	QUẬN 5
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	BÌNH PHÚ
 
	ĐIỆN
	552
	LÊ SỸ AN
	NGUYỄN THI ĐỊNH
	NGUYỄN THANH NHÃ
	

	 
	 
	 
	PHẠM MINH THỦY
	NGUYỄN TRÃI
	 
	

	 
	 
	 
	PHAN HẢI SƠN
	QUẬN 8
	 
	

	 
	 
	 
	PHẠM MẠNH TUYẾN
	HUYỆN BÌNH CHÁNH
	 
	

	 
	 
	 
	HỒ THỊ HỒNG OANH
	QUẬN BÌNH TÂN
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	NGUYỄN TẤT THÀNH
	ĐIỆN
	146
	ĐỖ THANH BÌNH
	QUẬN 6
	 LƯU VĂN BÁN
	

	 
	 
	 
	NGUYỄN VĂN ÚT HAI
	QUẬN BÌNH TÂN
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	NGÔ QUYẾN
 
	ĐIỆN
	294
	NGUYỄN QUANG VINH
	BÌNH KHÁNH
	DƯƠNG QUAN HUY
	

	 
	 
	 
	HUỲNH THỊ KIM NGÂN
	HUYỆN NHÀ BÈ
	 
	

	 
	 
	 
	TRỊNH MINH CƯỜNG
	QUẬN 7
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	LÊ THÁNH TÔN
 
	ĐIỆN
	169
	VÕ NGỌC QUANG
	TẠ QUANG BỬU
	NGUYỄN THANH TÙNG
	

	 
	 
	
	UÔNG VĂN ÁI ĐỨC
	LƯƠNG VĂN CAN
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	TÂN PHONG
	ĐIỆN
	224
	HUỲNH PHÚ XUÂN
	LÊ THÁNH TÔN
	 PHAN VĂN HOÀNG
	

	 
	 
	
	LƯU LỆ PHƯƠNG
	QUẬN 6
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	PHƯỚC KIỂN
	ĐIỆN
	180
	BÙI THỊ MỘNG TUYỀN
	NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	 NGUYỄN CHÍ TRUNG
	

	 
	 
	
	NGUYỄN TRUNG HIẾU
	QUẬN 6
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	NGUYỄN THỊ ĐỊNH
 
	ĐIỆN
	340
	KIẾU PHÚ QUỐC
	QUẬN 11
	NGUYỄN TRÍ DŨNG
	

	 
	 
	
	NGUYỄN VĂN TÀI
	TRẦN HỮU TRANG
	 
	

	 
	 
	 
	ÔN QUỐC THANH VIỆT
	QUẬN 8
	 
	

	 
	 
	 
	NGUYỄN VĂN QUANG
	BÌNH TÂN
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	TẠ QUANG BỬU
 
	ĐIỆN
	499
	NGUYỄN SUNG TÚC
	MARIE CURIE
	NGUYỄN PHI HÙNG
	

	 
	 
	
	ĐỖ KIM HẢO
	QUẬN 8
	 
	

	 
	 
	 
	DƯƠNG VĂN TRẮC
	HUYỆN BÌNH CHÁNH
	 
	

	 
	 
	 
	ĐOÀN MINH MẪN
	BÌNH TÂN
	 
	

	 
	 
	 
	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
	QUẬN 10
	 
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	 
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ
	 
	

	DIÊN HỒNG
 
	ĐIỆN
	688
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	TRẦN KHAI NGUYÊN
	PHẠM THỊ TƯỜNG LAN
	

	 
	 
	 
	PHÙNG CHÍ LINH
	NGÔ GIA TỰ
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	THPT Nguyễn Tất Thành
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	THPT Trần Khai Nguyên
	 
	

	THPT Nguyễn An Ninh
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	Hứa Thị Thu Vân
	THPT Bình Phú
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	Trương Phúc Tú Anh
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Nguyễn Hưng Quốc
	

	THPT Trần Quang Khải
	 
	 
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	THPT Tân Túc
	 
	

	THPT Trần Quang Khải
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	THPT Hàn Thuyên
	 
	

	THPT Trần Phú
	Tin học
	402
	Nguyễn Thị Anh Tú
	THPT Hàn Thuyên
	Vũ Quốc Du
	

	THPT Trần Phú
	 
	 
	Hồ Văn Thanh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	 
	

	THPT Trần Phú
	 
	 
	Đào Ngọc Lam
	THPT Phú Nhuận
	 
	

	THPT Trần Phú
	 
	 
	Cao Thị Vân Thuỷ
	THPT Tây Thạnh
	 
	

	TT.GDTX Quận Tân Phú
	Tin học
	478
	Nguyễn Thị Ngân
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	Mai Thế Hiệp
	

	TT.GDTX Quận Tân Phú
	 
	 
	Nguyễn Văn Quốc
	THPT Đa Phước
	 
	

	TT.GDTX Quận Tân Phú
	 
	 
	Nguyễn Quang Hùng
	THPT Vĩnh Lộc
	 
	

	TT.GDTX Quận Tân Phú
	 
	 
	Lê Thị Minh Hiếu
	THPT Nguyễn Hiền
	 
	

	THPT Hiệp Bình
	Tin học
	156
	Nguyễn Thị Oanh
	THPT Tam Phú
	Lại Đắc Trung
	

	THPT Hiệp Bình
	 
	 
	Nguyễn Đăng Tùng
	THPT Nguyễn Huệ
	 
	

	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Tin học
	373
	Nguyễn Văn Chiến
	THPT Đào Sơn Tây
	Phạm Duy Khiêm
	

	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	 
	Nguyễn Thị Linh Nhâm
	THPT Thủ Thiêm
	 
	

	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	 
	Trần Thị Mỹ Linh
	THPT Hiệp Bình
	 
	

	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	 
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	

	THPT Tam Phú
	Tin học
	227
	Trần Thanh Bình
	THPT Hoa Sen
	Lê Thi Anh Đào
	

	THPT Tam Phú
	 
	 
	Nguyễn Thị Bích Hảo
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	

	THPT Nguyễn Huệ
	Tin học
	790
	Nguyễn Hoàng Hạ Lược
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Phạm Thị Thống
	

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	Phạm Trần Anh Thư
	THPT Thủ Thiêm
	 
	

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	Dương Sơn Vĩnh
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	Nguyễn Thị Trúc Chi
	THPT Long Trường
	 
	

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	Hà Thảo Chi
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	 
	

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 
	Mai Thị Thùy Trang
	THPT Đào Sơn Tây
	 
	

	THPT Long Trường
	Tin học
	106
	Lê Thị Thanh Vang
	THPT Nguyễn Huệ
	Nguyễn Viết Tâm
	

	THPT Long Trường
	 
	 
	Phan Lâm Hiển
	THPT Thủ Thiêm
	 
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	Tin học
	491
	Đỗ Quan Trung
	THPT Thủ Thiêm
	Nguyễn Thanh Bình
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	 
	Nguyễn Tú Anh
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	 
	Nguyễn Thị Hoài Vy
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	 
	Hồ Hải Nam
	THPT Tam Phú
	 
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	 
	Đỗ Thị Kim Thành
	THPT Hiệp Bình
	 
	

	THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm
	 
	 
	Viên Ngọc Bạch
	THPT Giồng Ông Tố
	 
	

	THPT Thủ Thiêm
	Tin học
	173
	Nguyễn Đăng Khoa
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Nguyễn Trần Trọng Đức
	

	THPT Thủ Thiêm
	 
	 
	Hồ Thị Xuân Phương
	THPT Nguyễn Huệ
	 
	

	THPT Giồng Ông Tố
	Tin học
	270
	Trần Thế Hiển
	THPT Hiệp Bình
	Đặng Quang Duy
	

	THPT Giồng Ông Tố
	 
	 
	Trần Thị Kim Loan
	THPT Phước Long
	 
	

	THPT Giồng Ông Tố
	 
	 
	Phùng Thị Diễm Trang
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	 
	

	THPT Giồng Ông Tố
	 
	 
	Đinh Thị Tuyết Phượng
	THPT Long Trường
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	HỘI ĐÒNG THI
	MÔN 
	SL
	Giám khảo
	Đơn vị
	giám thị tại chỗ 
	

	THPT Củ Chi
	Chăn nuôi
	258
	Nguyễn Ngọc Sang
	THPT An Nhơn Tây
	Hà Tấn Phong - THPT Củ Chi
	

	
	
	
	Lê Thị Định
	THPT An Nhơn Tây
	
	

	THPT Quang Trung
	Chăn nuôi
	150
	Liêu Thị Hông Loan
	THPT Củ Chi
	Võ Văn Thi  - THPT Quang Trung
	

	
	Chăn nuôi
	149
	Trà Thị Chính
	THPT Củ Chi
	
	

	
	 
	 
	Nguyễn Văn Tấn
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	
	

	
	Chăn nuôi
	109
	Trần Thị Thúy Nga
	THPT Trung Phú
	
	

	THPT Tân Thông Hội
	Chăn nuôi
	167
	Bùi Thị Nguyệt Ánh
	TTGDTX Củ Chi
	Đỗ Ngọc Quang 
THPT Tân Thông Hội - 0909200785
	

	
	Chăn nuôi
	144
	Trần Thị Xuân Mai
	TTGDTX Củ Chi
	
	

	
	Chăn nuôi
	151
	Trần Thị Trung Hiếu
	THPT Thiếu sinh quân
	
	

	
	 
	 
	Nguyễn Thị Mai
	THPT Trung Lập
	
	

	THPT TRUNG PHÚ
	Chăn nuôi
	264
	Nguyễn Văn Sáu
	THPT Phú Hòa
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
THPT Trung Phú - 0937379397
	

	
	Chăn nuôi
	85
	Chu Xuân Thanh
	THPT Phú Hòa
	
	

	 
	 
	 
	Phạm Văn Tùng
	THCS Phạm Văn Cội
	 
	

	 
	 
	 
	Đào Văn Khải
	THCS Trung An
	 
	

	THPT Long Trường
	Chăn nuôi
	240
	Phạm Trịnh Trang Lệ Huyền
	THCS Nguyễn Văn Bá
	Thái Thị Diễm Thúy 
THPT Long Trường - 0916265789
	

	
	Chăn nuôi
	273
	Lê  Thị Ngọc Yến
	THCS Trường Thọ
	
	

	
	 
	 
	Phạm Tấn Thi
	THCS Linh Trung
	 
	

	
	 
	 
	Phan Thi Hồng Lan
	THCS Long Trường
	 
	

	THPT AN LAC
	Trồng Trọt
	17
	Nguyễn Hoàng Thiên Trí 
	THCS Tân Túc
	Phạm Ngọc Lân 
 THPT An Lạc - 0962780775
	

	
	Trồng trọt
	154
	Đỗ Thanh Tòng
	THCS Tân Quý Tây
	
	

	
	Trồng trọt
	75
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	THCS Bình Chánh
	
	

	
	 
	 
	Thiều Kim Chi 
	THCS Bình Chánh
	
	

	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	Trồng trọt
	267
	Lý Thị Thu Hà
	THPT Lý Thường Kiệt
	Nguyễn Bích Tuyền 
THPT Nguyễn Hữu Tiến -0908.667.199 
	

	
	Trồng trọt
	269
	Trương Thị Bích Hiền
	THCS Phan Công Hớn
	
	

	
	Trồng trọt
	58
	Võ Thọ Lan Thảo
	TTGDTX Quận 12
	
	

	
	 
	 
	Phạm Thị Thu Thủy
	THPT Tân Túc
	 
	

	
	 
	 
	Trương Thị Thanh Hương
	THPT Tân Túc
	 
	

	
	 
	 
	Lê Tấn Hưng
	Trường THCS Thị Trấn
	 
	

	THPT Lý Thường Kiệt
	Trồng trọt
	410
	Nguyễn Thị Kim Hồng 
	THPT Nguyễn Hữu Tiến 
	Phạm Thị Thúy Anh 
 THPT Lý Thường Kiệt - 0908059114
	

	
	Trồng trọt
	360
	Nguyễn Thị Dung 
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	
	

	
	 
	 
	Võ Thị Ngọc Tuyền
	THPT PHạm Văn Sáng 
	
	

	
	 
	 
	Nguyễn Thị Kim Thương
	THPT Phạm Văn Sáng
	 
	

	
	 
	 
	Nghiêm Thị Phương Loan
	THPT Phạm Văn Sáng
	 
	

	
	 
	 
	Huỳnh Thanh Bảo
	THCS Tam Đông 1
	 
	

	THPT Thạnh Lộc
	Làm vườn
	251
	Võ Thị Nhi
	THPT Bà Điểm
	Bùi Thị Do 
THPT Thạnh Lộc - 976858193
	

	
	Làm vườn
	15
	Nguyễn Thanh Long
	PGD Hóoc môn
	
	

	
	 
	 
	Trương Thị Bích Hiền
	THCS Phan Công Hớn
	 
	

	
	 
	 
	Trịnh Thị Liên
	THCS Lý Chính Thắng 1
	 
	

	THPT BÀ ĐIỂM
	Làm vườn
	304
	Võ Thị Lan Thảo
	GDTX Quận 12
	Phạm Ngọc Thịnh 
THPT Bà Điểm - 01663466125
	

	
	Làm vườn
	184
	Nguyễn Thị Gấm
	 THCS Đông Thạnh
	
	

	
	 
	 
	Võ Minh Thành
	 THCS Tô Ký
	 
	

	
	 
	 
	Nguyễn Thị Lợi
	 THCS Phan Công Hớn
	 
	

	THPT THỦ ĐỨC
	Làm vườn
	44
	Phạm Nguyễn Mỹ Nhật
	THPT Đào Sơn tây
	Nguyễn Thị Mộng Thu  
 THPT Thủ Đức  - 0903011017
	

	
	Làm vườn
	210
	Lê Thanh Nga
	THPT Đào Sơn tây
	
	

	
	Làm vườn
	181
	Vũ Thị Hiền Linh
	THPT Đào Sơn tây
	
	

	
	 
	 
	Trần Thị Hà
	THPT Nguyễn Hữu Huân 
	
	

	
	 
	 
	Đinh Thị Nhật Liên
	THPT Hiệp Bình
	
	

	
	Làm vườn
	225
	Trương Ngọc Mai
	THPT Long Trường
	
	

	THPT HIỆP BÌNH
	Làm vườn
	215
	Trần Thị Bích Vân
	THPT Thủ Đức
	Nguyễn Văn Duyên 
 THPT Hiệp Bình - 01277734977
	

	
	Làm vườn
	407
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	THPT Tam PHú
	
	

	
	 
	 
	Chu Thị Năm
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	
	

	
	 
	 
	Phạm Thị Kim Tuyền 
	THPT Tam PHú
	 
	

	
	 
	 
	Nguyễn Thị Vân Nam
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	 
	

	
	 
	 
	Phan Thị Vinh
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	 
	

	THPT Nguyễn Hữu Huân
	Làm vườn
	258
	Nguyễn Duy Huy
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	Nguyễn Thị Thanh Hải 
 THPT Nguyễn Hữu Huân - 0908564594
	

	
	 
	 
	Mai phương
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	 
	

	THPT Bình Chánh
	Nuôi cá
	66
	Lê Văn Mỹ
	TTKTTHHNBình Chánh
	Cao Văn Duy 
THPT Bình Chánh - 908746560
	

	
	
	 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	THCS Tân Nhựt
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	HỘI ĐỒNG
	MÔN
	SL
	GIÁM KHẢO
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	
	

	THPT 
Marie Curie
	Nấu ăn
	456
	Đỗ Kim Nhạn
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Trần Thị Mai
	THPT Trần Phú
	
	

	
	 
	
	Trần Thị Hương Thu
	TTKTHN Quận Phú Nhuận
	
	

	
	 
	
	Phạm Thị Minh Hiền
	TTKTHN Quận 10
	
	

	THPT Lê Quý Đôn
	Nấu ăn
	856
	Phạm Thị Tươi
	TTKTHN Quận 2
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Trần Kim Ngọc
	TTKTHN Quận 11
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Hà Thị Diệu
	TTKTHN Tân Bình
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Nguyễn Hoàng Diễm
	THCS&THPT Nguyễn Khuyến
	
	

	
	 
	
	Lý Thị Bé
	THPT Trần Hữu Trang
	
	

	
	 
	
	Lê Thị Ngọc
	THPT Ngô Quyền
	
	

	
	 
	
	Võ Thị Bích Phượng
	TTKTHN Quận Phú Nhuận
	
	

	
	 
	
	Thái Thị Nhật
	DL Việt Úc
	
	

	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Nấu ăn
	486
	Nguyễn Đại Hồ Hương
	THPT Trần Quang Khải
	
	

	
	 
	
	Phạm Hoàng Uyên Chi
	THKTHN Quận 11
	
	

	
	 
	
	Lê Ngọc Hồng
	TTKTHN Quận 6
	
	

	
	 
	
	Võ Thị Phương Thảo
	THPT Tân Phong
	
	

	THPT
 Hùng Vương
	Nấu ăn
	270
	Phạm Thị Trung Thu
	TT KTTH-HN Q11
	
	

	
	 
	
	Trần Thị Huyền Trinh
	THCS Trần Bội Cơ, Quận 5
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	Trung tâm GDTX  Chu Văn An
	Nấu ăn
	364
	Huỳnh Thị Bích Vân
	THPT Nguyễn An Ninh
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Trương Đình Phương Nhi
	THPT Nguyễn Du
	
	

	
	 
	
	Quan Huệ Hoàng
	TTKTHN Quận 6
	
	

	
	 
	
	La Thu Hồng
	THCS Hồng Bàng - Quận 5
	
	

	THPT  Mạc Đĩnh Chi
	Nấu ăn
	484
	Huỳnh Thị Thu Thủy
	THPT Marie Curie
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Hồng Lệ
	THPT Ngô Quyền
	
	

	
	 
	
	Trần Thị Mỹ Giang
	THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6
	
	

	
	 
	
	Thái Hoàng Minh Lê
	TTKTTHHN Quận 6
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	THPT Nguyễn Tất Thành
	Nấu ăn
	246
	Hồ Anh Phương
	THPT Lê Quý Đôn
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Nguyễn Túy Quyên
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	THPT 
Ngô Quyền
	Nấu ăn
	373
	Văn Thị Thu Hà
	THPT Giồng Ông Tố
	
	

	
	 
	
	Quách Nhật Quang
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	
	

	
	 
	
	Lê Thị Nữ
	THPT Cần Thạnh
	
	

	
	 
	
	Trần Thị Thu Thủy
	THPT An Nghĩa
	
	

	THPT Lê Thánh Tôn
	Nấu ăn
	138
	Đinh Thụy Uyên Vy
	THPT Phạm Ngũ Lão
	
	

	
	 
	
	Lê Thị Thúy Nga
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	
	

	THPT Nguyễn Du
	Nấu ăn
	643
	Nguyễn Thị Ngọc Nga
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	THCS Nguyễn Du - Quận Gò Vấp
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Võ Thủy Hà
	TTKTHN Quận Tân Phú
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Ngô Thị An Thư
	THCS Điện Biên - Quận Bình Thạnh
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thị Kim Lang
	TT KTTH-HN Quận 11
	
	

	
	 
	
	Trần Cẩm Chi
	THCS Ngô Tất Tố, Quận Phú Nhuận
	
	

	THPT Trần Quang Khải
	Nấu ăn
	146
	Mai Thị Dừa
	THPT Lương Văn Can
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Luyện Thị Thu Trang
	THPT Nguyễn Du
	
	

	THPT Võ Trường Toản
	Nấu ăn
	353
	Phạm Thị Ngọc Anh
	THPT Trung Phú
	
	

	
	 
	
	Đào Phương Thảo
	THPT Bà Điểm
	
	

	
	 
	
	Trần Thanh Hồng
	TTKTHN - Quận 5
	
	

	
	 
	
	Hà Thị Thanh Tâm
	THCS Nguyễn Trãi - Quận Gò Vấp
	
	

	THPT Lê Minh Xuân
	Nấu ăn
	74
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	THPT An Lạc
	
	

	
	 
	
	Lý Thị Xuân Trang
	THPT Diên Hồng
	
	

	THPT
 An Lạc
	Nấu ăn
	147
	Phạm Mai Thị Tuyết Anh
	THPT Hùng Vương
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	THPT Lê Minh Xuân
	
	

	THPT An Nghĩa
	Nấu ăn
	265
	Phạm Thị Kim Ngân
	CV. PGDĐT huyện Cần Giờ
	
	

	
	 
	
	Trịnh Thị Minh Hoàng
	Trường BDGD huyện Cần Giờ
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	THCS Tam Thôn Hiệp, H.Cần Giờ
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Trần Thị Tuyết Phượng
	THCS Bình Khánh, H.Cần Giờ
	
	

	THPT 
Trung Phú
	Nấu ăn
	63
	Mai Thị Xuân
	THCS Tân Phú Trung - H. Củ Chi
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thị Giáng Thu
	THCS Vĩnh An - H. Củ Chi
	
	

	THPT Bà Điểm
	Nấu ăn
	172
	Hà Thị Tuyết Lan
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Hoàng Trang
	THCS Phan Tây Hồ, Quận Gò Vấp
	
	

	THPT  Nguyễn Công Trứ
	Nấu ăn
	261
	Đặng Thị Nhật Minh
	THPT Lý Tự Trọng
	
	

	
	 
	
	Phạm Thị Thu Hương
	THCS Phan Tây Hồ - Q.GV
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	THPT
 Lý Tự Trọng
	Nấu ăn
	423
	Nguyễn Thị Kim Thơ
	THPT Sương Nguyệt Anh
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Trần Thị Xuân Hương
	THPT Trần Phú
	
	

	
	 
	
	Trần Thị Thúy Ái
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	

	
	 
	
	Huỳnh Thị Cẩm Lềnh
	THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ
	
	

	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Nấu ăn
	198
	Nguyễn Thị Phương Anh
	THPT Võ Thị Sáu
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thanh Trúc
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	
	

	THCS - THPT 
Nguyễn Khuyến
	Nấu ăn
	419
	Tạ Thị Chung
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	
	

	
	 
	
	Hoàng Kim Oanh
	THCS Cầu Kiệu - Quận Phú Nhuận
	
	

	
	 
	
	Nguyễn Thụy Thúy Nga
	THPT Marie Curie
	
	

	
	 
	
	Vũ Thị Ngọc Bích
	THPT Thủ Thiêm
	
	

	THPT 
Trần Phú
	Nấu ăn
	299
	Hồ Thị Thùy Diễm
	THPT Võ Trường Toản
	
	

	
	 
	
	Cao Thị Hồng Xuân
	THPT Nguyễn Tất Thành
	
	

	
	 
	 
	Lâm Ngọc Sương
	THPT Quang Trung -Nguyễn Huệ
	
	

	
	 
	 
	Phạm Thị Thùy Trang
	TTKTHN Quận Phú Nhuận
	
	

	THPT Giồng Ông Tố
	Nấu ăn
	257
	Nguyễn Thị Bạch Phượng
	THPT Lê Thánh Tôn
	
	

	
	Nấu ăn
	
	Nguyễn Phan Thùy Trang
	THPT Marie - Curie
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